
Biểu TH

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Số tiền
Chi QLHCNN, 

đảng, đoàn thể

Chi thể dục, 

thể thao

Chi giáo dục, 

đào tạo

Chi bảo vệ môi 

trường

TỔNG 2.215.210.000 360.000.000 31.470.000 246.492.000 1.577.248.000

1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc đặc khu 360.000.000 360.000.000

2 Phòng Kinh tế 1.577.248.000 1.577.248.000

3 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 31.470.000 31.470.000

4 Trường Mầm non Hoàng Châu 21.520.000 21.520.000

5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 134.215.000 134.215.000

6 Trường TH&THCS Văn Phong 90.757.000 90.757.000

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025



Biểu số 01

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Mã QHNS
Mã nguồn 

NS
Chương Loại Khoản Nội dung Số tiền

1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc đặc khu 1144422 12 820 340 361

Kinh phí hoạt động của Ban thanh 

tra nhân dân, Ban giám sát cộng 

đồng, Ban công tác mặt trận 

thôn…

360.000.000

360.000.000Tổng

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025



Biểu số 02

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Mã QHNS
Mã nguồn 

NS
Chương Loại Khoản Nội dung Số tiền

2 Phòng Kinh tế 1144491 12 831 250 278

Sửa chữa mặt đường, cống thoát 

nước các tuyến đường tổ dân phố 

Lục Độ, Đôn lương ,Lương Năng 

thị trấn Cát Hải (Quyết toán)

1.577.248.000

1.577.248.000

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tổng



Biểu số 03

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Mã QHNS
Mã nguồn 

NS
Chương Loại Khoản Nội dung Số tiền

3 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 1068173 12 821 220 221

Kinh phí tham gia khối diễu hành

biểu dương lực lượng tại Lễ khai

mạc Đại hội TDTT thành phố Hải

Phòng lần thứ X năm 2025-2026

31.470.000

31.470.000

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tổng



Biểu số 04

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Mã QHNS
Mã nguồn 

NS
Chương Loại Khoản Nội dung Số tiền

4 Trường Mầm non Hoàng Châu 1107469 13 822 070 071
Kinh phí chi lương cho giáo viên

chuyển đến
21.520.000

21.520.000

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tổng



Biểu số 05

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Mã QHNS
Mã nguồn 

NS
Chương Loại Khoản Nội dung Số tiền

5
Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi
1045616 12 822 070 072

Kinh phí thực hiện Đề án “Phổ

cập bơi, tăng cường phòng chống

tai nạn đuối nước cho học sinh

tiểu học trên địa bàn huyện Cát

Hải giai đoạn 2021-2025”

134.215.000

134.215.000

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tổng



Biểu số 06

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Mã QHNS
Mã nguồn 

NS
Chương Loại Khoản Nội dung Số tiền

6 Trường TH&THCS Văn Phong 1045612 12 822 070 073

Kinh phí thực hiện Đề án “Phổ 

cập bơi, tăng cường phòng chống 

tai nạn đuối nước cho học sinh 

tiểu học trên địa bàn huyện Cát 

Hải giai đoạn 2021-2025”

90.757.000

90.757.000

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tổng
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